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TỜ TRÌNH

Đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2017 – 2018

Kính gửi: Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo TP


Năm học 2017 – 2018, đơn vị trường THPT Nguyễn Văn Tăng  đăng ký danh hiệu thi đua cho tập thể và cá nhân như sau: 

Tập thể: 
- Tập thể lao động tiên tiến
- Tập thể Lao động Xuất sắc.
Cá nhân: 

- Lao động Tiên tiến: 83/83Tổng số CB-GV-NV

- Chiến sĩ thi đua cơ sở:  16/ 83Tổng số LĐTT

- Chiến sĩ thi đua cấp thành phố:  0/16Tổng số CSTĐ cơ sở

- Bằng khen Bộ Giáo dục và đào tạo: 01
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
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	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10  năm 2017


BẢNG TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ THI ĐUA
NĂM HỌC 2017 - 2018
	Stt
	HỌ TÊN
(ghi rõ Ông, hoặc bà)
	Chức vụ
	LĐTT
	CSTĐ cơ sở

	CSTĐ thành phố
	BK 
Bộ GDDT
	Ghi chú

	1
	Phạm Quang Ái
	Hiệu trưởng
	x
	x
	
	x
	

	2
	Nguyễn Hoàng Diễm Ly
	Phó hiệu trưởng
	x
	x
	
	
	

	3
	Phạm Thị Tỉnh
	Phó hiệu trưởng
	x
	
	
	
	

	4
	Nguyễn Thị Vân Nam
	TTCM+ CTCĐ
	x
	x
	
	
	

	5
	Nguyễn Thanh Tân
	TTCM
	x
	x
	
	
	

	6
	Nguyễn Chiến Lợi
	TPCM
	x
	
	
	
	

	7
	Trần Thị Hoài Thanh
	GV
	x
	
	
	
	

	8
	Hồ Duy Hoàng
	GV
	x
	
	
	
	

	9
	Trần Minh Đức
	TTCM
	x
	x
	
	
	

	10
	Nguyễn Thế Lợi
	GV
	x
	
	
	
	

	11
	Nguyễn Thị Hà
	TTCN
	x
	x
	
	
	

	12
	Nguyễn Thị Hương
	TTCM
	x
	
	
	
	

	13
	Phan Tử Quang
	TTHC
	x
	
	
	
	

	14
	Vũ Thị Lệ Duyên
	TPCM
	x
	
	
	
	

	15
	Vũ Thị Ngọc
	TTCM
	x
	
	
	
	

	16
	Lê Thị Lan
	TPCM
	x
	x
	
	
	

	17
	Nguyễn Văn Năm
	GV
	x
	x
	
	
	

	18
	Phạm Thị Giang
	GV
	x
	x
	
	
	

	19
	Hồ Thị Lý
	GV
	x
	
	
	
	

	20
	Nguyễn Trọng Tướng
	P.CTCĐ+ TKHĐ
	x
	
	
	
	

	21
	Hà Thảo Chi
	TTCM
	x
	
	
	
	

	22
	Vòng Chí Dớt
	TPCM
	x
	
	
	
	

	23
	Nguyễn Ngọc Ly Cơ
	GV
	x
	x
	
	
	

	24
	Lâm Ngọc Ánh
	GV
	x
	
	
	
	

	25
	Nguyễn Thị Thanh Dung
	GV
	x
	
	
	
	

	26
	Lý Ngọc Kim Trang
	GV
	x
	
	
	
	

	27
	Nguyễn Thị Hoa
	GV
	x
	
	
	
	

	28
	Phạm Thị Thu Ba
	GV
	x
	
	
	
	Nghỉ ko lương HKI. Xin ý kiến

	29
	Lê Thị Kim Ngân
	GV
	x
	
	
	
	

	30
	Trần Thị Thùy Trang
	GV
	x
	
	
	
	

	31
	Hồ Thị Nguyệt
	GV
	x
	
	
	
	

	32
	Mai Phương
	GV
	x
	x
	
	
	

	33
	Hồ Thái Bình
	GV
	x
	
	
	
	

	34
	Bùi Hoàng Anh
	TPCM
	x
	
	
	
	

	35
	Huỳnh Đức Chính
	TTCM
	x
	x
	
	
	

	36
	Nguyễn Thị Chiều
	GV
	x
	
	
	
	

	37
	Cao Thùy Linh
	GV
	x
	
	
	
	

	38
	Nguyễn Hoàng Vân
	TPCM
	x
	
	
	
	

	39
	Hồ Thị Hà
	GV
	x
	
	
	
	

	40
	Hồ Thị Kim Oanh
	NV
	x
	
	
	
	

	41
	Huỳnh Thị Ngọc Thi
	NV
	x
	
	
	
	

	42
	Đào Ngọc Quang
	GV
	x
	
	
	
	

	43
	Nguyễn Thị Thanh
	NV
	x
	
	
	
	

	44
	Hà Thị Thêm
	GV
	x
	
	
	
	

	45
	Nguyễn Thành Tâm
	NV
	x
	
	
	
	

	46
	Mô Lô Hương Hoa
	GV
	x
	
	
	
	

	47
	Cao Thị Thiên Đoan
	GV
	x
	
	
	
	

	48
	Vương Huy Sơn
	GV
	x
	
	
	
	

	49
	Trần Thị Lệ Hằng
	NV
	x
	
	
	
	

	50
	Nguyễn Thị Lâm Trúc
	NV
	x
	
	
	
	

	51
	Phạm Thị Xuân
	NV
	x
	
	
	
	

	52
	Nguyễn Thanh Nga
	GV
	x
	
	
	
	

	53
	Lê Thị Hà
	TTCN
	x
	
	
	
	

	54
	Phạm Hồng Vân
	GV
	
x
	
	
	
	

	55
	Hà Hải Vân
	TPCM
	x
	
	
	
	

	56
	Huỳnh Thị Thu Thảo
	GV
	x
	
	
	
	

	57
	Vũ Thị Trâm
	GV
	x
	
	
	
	

	58
	Bùi Danh Hòa
	GV
	x
	
	
	
	

	69
	Nguyễn Ngọc Thanh Trúc
	GV
	x
	
	
	
	

	60
	Lê Thị Minh Hiếu
	GV
	x
	
	
	
	

	61
	Đặng Thị Ngọc Thùy
	NV
	x
	
	
	
	

	62
	Lê Thị Ngọc Ái
	NV
	x
	
	
	
	

	63
	Nguyễn Thị Hoa Mai
	GV
	x
	
	
	
	

	64
	Nguyễn Thị Trang
	GV
	x
	
	
	
	

	65
	Trần Thị Thơm
	GV
	x
	
	
	
	

	66
	Võ Thị Thu Thảo
	GV
	x
	x
	
	
	

	67
	Bùi Thị Thanh Huyền
	GV
	x
	x
	
	
	

	68
	Phan Thị Vinh
	TTCN
	x
	x
	
	
	

	69
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	TTCM
	x
	
	
	
	

	70
	Chu Thị Năm
	GV
	x
	
	
	
	

	71
	Võ Thị Thúy Lan
	GV
	x
	
	
	
	

	72
	Trần Thị Thanh Lan
	GV
	x
	
	
	
	

	73
	Đỗ Xuân Phượng
	NV
	x
	
	
	
	

	74
	Phạm Thị Yến Linh
	GV
	x
	x
	
	
	

	75
	Nguyễn Tiến Hải
	GV
	x
	
	
	
	

	76
	PhạmThành Phước
	GV
	x
	
	
	
	

	77
	Nguyễn Văn Tĩnh
	NV
	x
	
	
	
	

	78
	Nguyễn Thị Phương
	GV
	x
	
	
	
	

	79
	Nguyễn Phương Tiểu My
	GV
	x
	
	
	
	

	80
	Lê Nguyễn Ngọc Trai
	GV
	x
	
	
	
	

	81
	Tô Quỳnh Nhi
	GV
	x
	
	
	
	

	82
	Nguyễn Thái Trung
	GV
	x
	
	
	
	

	83
	Nguyễn Thanh Tuấn
	NV
	x
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng danh sách có 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	83/83 Cá nhân đăng ký danh hiệu Lao động tiên tiến, tỷ lệ 100%
	

	
	16/ 83  Cá nhân đăng ký danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, tỷ lệ 19.27 %
	

	
	0/16 Cá nhân đăng ký danh hiệu Chiến sĩ thi đua thành phố, tỷ lệ 0%
	

	
	1/83 Cá nhân đăng ký Bằng khen Bộ Giáo dục và đào tạo, tỷ lệ 1,2%
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
               Phạm Quang Ái
	











